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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao Cụm công đoàn X khối trực thuộc
Năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Cụm Công đoàn X năm học 2020-2021;
Căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh.
Cụm Công đoàn X xây dựng kế hoạch Hội thao chào mừng Kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, với các nội dung như sau:
I. 	MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
· Nhằm có những hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày Lễ lớn như: 46 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).
· Tiếp tục truyền thống hàng năm của Cụm Công đoàn X tổ chức các môn thể thao nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có điều kiện vui chơi, rèn luyện về thể chất và giao lưu, học hỏi giữa các công đoàn cơ sở trong cụm. 
· Từng tập thể, cá nhân phải luôn nghiêm túc, trung thực trong đăng ký, trong thi đấu, mỗi vận động viên luôn đảm bảo tác phong nhà giáo trong quá trình tham dự.
II. CÁC MÔN THI ĐẤU
1. Bóng đá mini nam
2. Kéo co
3. Trò chơi vận động: Nhảy dây tập thể, Bịt mắt nhặt hoa, Chuyền bóng tiếp sức
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian: 
	Bốc thăm thi đấu, khai mạc giải, thi đấu các môn: Lúc 7g00 ngày 17/4/2021
2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
3. Thành phần tham dự: 08 trường thuộc Cụm công đoàn X như sau:
· Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức
· Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn
· Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
· Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
· Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
· Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
IV. QUY ĐỊNH VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU:
1. Quy định thi đấu:
· Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trước khi bắt đầu mỗi trận đấu. 
· Chỉ có Trưởng đoàn của mỗi đơn vị dự thi mới có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức.
· Đơn vị bị khiếu nại phải xuất trình ngay và đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.
· Đơn vị vi phạm về nhân sự sẽ bị loại, hủy bỏ toàn bộ kết quả và thông báo về đơn vị.
· Tác phong tham dự hội thi nghiêm túc, không vi phạm những quy định của Ban Tổ chức. 
· Cá nhân tham dự hội thao là cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động đang công tác tại trường, phải có hợp đồng và có thời gian đóng BHXH từ 12 tháng trở lên.
· Cá nhân tham dự hội thao phải đảm bảo đủ sức khỏe, không mắc bệnh tim mạch và các bệnh khác ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, chất lượng thi đấu và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình trong suốt thời gian thi đấu.
· Các đội phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
· Các đội tham dự tự trang bị đồng phục thi đấu (áo, quần, giày...).
· Các đội và cá nhân tham dự sau khi bốc thăm phải đảm bảo thời gian hội thi và theo đúng danh sách đã đăng ký. Nếu các đội và cá nhân đến trễ 15 phút so với quy định hoặc sau 3 lần gọi tên từ Ban tổ chức vẫn chưa đủ Đội hình thi đấu xem như bị loại.
· Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi, bổ sung quy định và nội dung của hội thi. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
2. Thể thức thi đấu
2.1 . Môn Bóng đá Mini nam: (Sân 05 người)
-	Số lượng đăng ký: 10 người
-	Phương thức thi đấu: Tùy thuộc vào số đội BTC sẽ tiến hành Bốc thăm. 
+	Cách tính điểm: Thắng 3 điểm - hòa 1 điểm - thua 0 điểm
+	Xếp hạng căn cứ vào tổng số điểm mà mỗi đội đã đạt được để xếp hạng. Nếu tổng số điểm bằng nhau sẽ xét đến các chỉ số phụ theo thứ tự như sau:
· Số điểm của các đội đồng điểm nhau.
· Hiệu của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua của các đội đồng điểm nhau.
· Tổng số bàn thắng của các đội đồng điểm nhau.
· Tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua của các đội.
· Bốc thăm.
· Trường hợp có nhiều đội bằng nhau và thắng nhau qua lại không thể tính được kết quả trận trực tiếp gặp nhau thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào các chỉ số phụ còn lại để xếp hạng.
· Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, làm trận đấu không tiếp tục được thì đương nhiên bị loại khỏi Giải.
· Đội bóng phải có mặt tại sân thi đấu đúng giờ quy định. Nếu đến chậm hơn 15 phút so với giờ kiểm tra sẽ bị xử thua đội bạn với tỷ số 0 – 3. Cầu thủ không có mặt lúc kiểm tra không được thi đấu trận đó.
· Trong suốt quá trình Giải, đội bóng tự ý bỏ cuộc hoặc bị Ban Tổ chức Giải truất quyền thi đấu thì đương nhiên bị xử thua với tỷ số 0 – 3.
· Giải thưởng: BTC sẽ trao giải cho các đội đạt hạng nhất, nhì, ba (đồng hạng ba nếu có từ 8 đội tham gia thi đấu trở lên).
2.2 . Kéo co: Đồng đội Nam - Nữ phối hợp
- 	Số lượng đăng ký: Mỗi đơn vị được cử 1 đội, mỗi đội được đăng ký 01 HLV, 10 VĐV chính thức gồm có 05 VĐV nam và 5 VĐV nữ (Thi đấu chính thức 08 VĐV gồm có: 04 VĐV nam, 4 VĐV nữ và 2 VĐV dự bị.) 
-	Phương thức thi đấu: 
+	Áp dụng luật thi đấu Kéo co hiện hành. BTC sẽ quyết định phương thức thi đấu tùy theo số lượng đội đăng ký. 
+	Mỗi trận sẽ thi đấu 03 hiệp, đội nào thắng 02 hiệp thì đội đó thắng cuộc. 
+	Trong trường hợp không đủ VĐV các đơn vị được phép kéo với 07 VĐV (Không được kéo 06 VĐV).
+	Các đội được phép thay 01 VĐV cho mỗi trận đấu.
-	Giải thưởng: Trao giải cho các đội đạt hạng nhất, nhì, ba (đồng hạng ba nếu có từ 8 đội tham gia thi đấu trở lên). 
2.3. Trò chơi vận động:
2.3.1. Nhảy dây tập thể: Nam – Nữ phối hợp
-   Số lượng đăng ký: Mỗi đội 08 VĐV.
-   Phương thức thi đấu:
Sân bãi: Sân chuẩn 18mx9m.
Dụng cụ: dây thừng dài 10 -15m và có đường kính là 2 cm.
+	Mỗi đội sẽ có 8 VĐV trong đó 6 VĐV (3 nam, 3 nữ) sẽ nhảy còn 2 VĐV còn lại sẽ là người quay dây.
+	Khi người điều phát lệnh chơi “bắt đầu” hoặc thổi còi thì 2 VĐV bắt đầu quay dây cho 6 VĐV mình nhảy.
+	Trường hợp khi vướng dây mà chưa hết thời gian qui định thì đội đó tiếp tục nhảy.
+	Trong thời gian 01 phút 30 giây đội nào có số lần nhảy nhiều hơn thì đội đó sẽ thắng.
- 	Giải thưởng: Trao giải cho các đội đoạt hạng nhất, nhì, ba (đồng hạng ba nếu có từ 8 đội tham gia thi đấu trở lên). 
2.3.2. Môn Bịt mắt nhặt hoa: Nam - Nữ phối hợp
- 	Số lượng đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội gồm 10 vận động viên (tối đa 5 nam). Trong đó 08 VĐV thực hiện nhiệm vụ nhặt hoa, 01 VĐV hướng dẫn, 01 VĐV dự bị.
-   Phương thức thi đấu:
+	Bốc thăm xếp lượt thi đấu (mỗi lượt 04 đội), thi đấu một lượt tính thời gian xếp hạng.
+	Cách thức chơi: Kẻ 02 vạch A và B cách nhau 20m. Mỗi đội xếp thành 01 hàng dọc sau vạch A, trong đó có 08 VĐV bị bịt mắt bằng khăn sẽ phụ trách nhiệm nhặt hoa và 01 VĐV khác (không bị bịt mắt) nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho các bạn thực hiện. Khi nghe hiệu lệnh xuất phát của trọng tài, lần lượt từng VĐV bị bịt mắt được đồng đội mình hướng dẫn bằng lời nói (Không được sử dụng bất cứ bộ phận nào của cơ thể để chạm vào VĐV thực hiện) đưa bạn mình đến vị trí quy định của BTC để nhặt 01 bông hoa. Sau khi thực hiện xong VĐV tháo khăn bịt mắt và chạy nhanh qua Vạch A, cứ thế vận động viên kế tiếp thực hiện cho đến khi nào cả đội thực hiện thành công nhặt hết 08 cái bông hoa và chạy nhanh về Vạch A thì hoàn thành xong phần chơi.
+	Xác định thứ hạng: Trọng tài sẽ dùng đồng hồ bấm thời gian; đội nào hoàn thành phần thi trong thời gian ngắn nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.
* Lưu ý: VĐV hướng dẫn sẽ không được dùng bất cứ bộ phận hoặc vật dụng nào chạm vào VĐV thực hiện trong suốt quá trình chơi và VĐV thực hiện chỉ tháo khăn khi đã nhặt được hoa. Nếu vi phạm trọng tài sẽ ghi nhận lỗi để trừ thời gian, không cộng nhận kết quả  hoặc ngừng ngay cuộc chơi.
· Giải thưởng: Trao giải cho các đội đoạt hạng nhất, nhì, ba (đồng hạng ba nếu có từ 8 đội tham gia thi đấu trở lên). 
2.3.3. Chuyền Bóng tiếp sức: 4 nam và 4 nữ
· Số lượng đăng ký: 8 người
· Phương thức thi đấu:
+	Thi đấu đồng đội một lượt tính thời gian, đội nào có thời gian thực hiện ngắn nhất thì được xếp hạng cao nhất.
+	Trên sân thi, kẻ 2 vạch chuẩn A và B cách nhau 20m. Sau vạch chuẩn kẻ vạch chuẩn bị cách vạch chuẩn khoảng 1m, tất cả VĐV đứng sau vạch chuẩn, chỉ có VĐV trao và nhận bóng ở trong khu vực đó. VĐV trong đội được chia thành 2 đội bằng nhau mỗi đội 4 VĐV với điểm số từ 1 đến 8, VĐV mang số lẻ đứng bên vạch chuẩn A, số chẳn đứng bên vạch chuẩn B, cho các VĐV quay mặt đối diện vào nhau.
+	Vận động viên mang số 1 cầm 03 quả bóng 2 quả trên tay và 1 quả kẹp giữa 2 chân, khi người điều khiển phát lệnh chơi “bắt đầu” hoặc thổi còi, VĐV đó di chuyển về phía trước, đến vạch chuẩn B trao bóng cho VĐV số 2 của đội mình rồi ra sau hàng đứng, cứ như thế thực hiện cho  đến VĐV cuối cùng.
+	Trong quá trình di chuyển đội nào làm rớt bóng ở vị trí nào sẽ đứng lại và nhặt bóng lên cho đủ  03 quả và di chuyển tiếp từ nơi đã rớt, cứ thế tiếp tục cho VĐV cuối cùng và về đích.
+	Mỗi đội có 2 trọng tài giám sát đứng ở vạch chuẩn quy định, trọng tài tính thời gian đứng bên tổ mang số lẻ.
+	Vi phạm luật thi đấu bị loại: 
· Thực hiện động tác không đúng quy định.
· Trao bóng không đủ. 
· Không về đến đích
* Lưu ý: Nếu vi phạm trọng tài sẽ ghi nhận lỗi để trừ thời gian, không cộng nhận kết quả hoặc ngừng ngay cuộc thi.
· Giải thưởng: Trao giải cho các đội đoạt hạng nhất, nhì, ba (đồng hạng ba nếu có từ 8 đội tham gia thi đấu trở lên). 
V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 
· Các đội tham gia đăng ký danh sách dự thi các bộ môn trước ngày 12/4/2021 cho ông Trần Quốc Huy,  UV BCH-CĐCS trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, theo địa chỉ mail: tranquochuy06072013@gmail.com; ĐT: 0976.231.079   
· Lưu ý: 
· Các đơn vị đăng ký theo mẫu đính kèm.
· Mỗi bộ môn đăng ký danh sách riêng.
· Các môn thi đấu diễn ra cùng lúc nên khi đăng ký các đơn vị cân nhắc cho các vận động viên tham gia.
VI. CÔNG TÁC TRỌNG TÀI: 
Các trường sẽ cử tối thiểu 02 cá nhân (Giáo viên thể dục) tham gia hỗ trợ công tác này. Lập danh sách gửi về Ban Tổ chức (Ông Trần Quốc Huy - UVBCH CĐ Trường TCKT-KT Nguyễn Hữu Cảnh).
VII. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC: 
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông Nguyễn Hải Thanh
	Chủ tịch CĐCS
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	Trưởng ban
0914930671

	2
	Ông Lâm Viết Dũng
	Chủ tịch CĐCS
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó Trưởng ban
0902484979

	3
	Bà Đỗ Thị Hồng Vân
	Chủ tịch CĐCS
Trường Trung cấp Bách Khoa
Thành phố Hồ Chí Minh
	Phó Trưởng ban
0902496300

	4
	Ông Lê Nguyễn Thông Minh
	Chủ tịch CĐCS
Trường Cao đẳng Bách Nghệ 
Nam Sài Gòn
	Thành viên
0908693254

	5
	Ông Hồ Văn Nhát
	Chủ tịch CĐCS
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành viên
0908266616

	6
	Bà Huỳnh Thị Phương Trang
	Chủ tịch CĐCS
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	Thành viên
0908866897

	7
	Bà Lưu Thị Thu Hương
	Chủ tịch CĐCS
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	[bookmark: _GoBack]Thành viên
0908551989

	8
	Ông	 Phan Trương Hiếu
	Phó Chủ tịch CĐCS
Trường Cao đẳng Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành viên
0908959700


VIII. LỆ PHÍ THAM DỰ: 
· Lệ phí 1.000.000 đồng/đơn vị được dùng cho việc: Thuê trọng tài và sân bóng đá, cờ lưu niệm, băng rôn, vật dụng trò chơi vận động.
· Kinh phí liên hoan giao lưu giữa các trường 250.000 đồng/người gửi về Ban tổ chức (Ông Lâm Viết Dũng - Chủ tịch CĐCS, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 12/4/2021). 
IX. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1. Cụm trưởng:
· Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Cụm công đoàn X khối trực thuộc năm học 2020-2021.
· Mua vật dụng trò chơi vận động, băng rôn, cờ lưu niệm.
· Liên hệ trọng tài, chuẩn bị công tác hậu cần cho trọng đấu.
· Liên hệ mời Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tham dự lễ trao giải.
· Tổ chức thu tiền, tiệc giao lưu giữa các đơn vị và chi tiền cho Hội thao theo kế hoạch.
2. Các trường thành viên trọng Cụm:
· Thành lập đội thi đấu của đơn vị mình và gửi danh sách thi đấu về Cụm trưởng đúng thời gian quy định.
· Chuẩn bị bóng, sân thi đấu, dây kéo co, âm thanh, bàn nghế cho ban tổ chức và liên hệ đặt tiệc giao lưu giữa các đơn vị (Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí  Minh).
· Các trường sẽ cử tối thiểu 02 cá nhân (Giáo viên thể dục) tham gia hỗ trợ công tác này. Lập danh sách gửi về Ban Tổ chức (Ông Trần Quốc Huy – Trường TCKT-KT Nguyễn Hữu Cảnh).
· Các UVBCH của các trường trực thuộc Cụm Công đoàn X tham gia vào công tác giám sát các môn thi. 
· Các đơn vị đóng lệ phí tham gia Hội thao cho Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐCS Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách kế toán Cụm Công đoàn X.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thao Cụm công đoàn X khối trực thuộc năm học 2020-2021. Đề nghị các đơn vị thuộc Cụm công đoàn X đăng ký tham gia đầy đủ./.	
	Nơi nhận:
- Các trường trong Cụm X;
- Lưu: VT.

	TM. BAN TỔ CHỨC
CỤM TRƯỞNG




Nguyễn Hải Thanh 
CHỦ TỊCH CĐCS 
TRƯỜNG TCKT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH


	
	



DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, NĂM HỌC 2020-2021
MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM GIÁO VIÊN
 
 
Đơn vị đăng ký : 
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số áo đăng ký
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải

	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, NĂM HỌC 2020-2021
MÔN KÉO CO 
 

Đơn vị đăng ký : 
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số áo đăng ký
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải

	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, NĂM HỌC 2020-2021
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG 


Đơn vị đăng ký : 
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	Trò chơi Nhảy dây tập thể

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	Trò chơi Bịt mắt nhặt hoa

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	Trò chơi Gánh nước về làng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải

	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
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